
Tháng 4 năm2024

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 019.T/BCB-TC

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 44

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

4 4 thángTháng

An Giang  93.849.465  417.906.700  62.921.591  346.121.405

Bà Rịa - Vũng Tàu  538.103.469  2.240.139.919  661.269.029  2.693.573.458

Bắc Cạn  2.858.561  10.848.655  641.534  1.999.656

Bắc Giang  2.087.464.555  8.109.759.641  2.023.977.644  7.485.224.044

Bạc Liêu  33.212.027  127.482.800  13.742.098  25.468.282

Bắc Ninh  2.740.001.388  11.217.033.671  2.556.030.679  10.002.925.646

Bến Tre  142.486.098  520.548.392  40.449.616  144.641.219

Bình Định  161.502.544  590.052.325  34.195.382  153.959.327

Bình Dương  2.822.842.164  10.707.503.935  1.935.826.483  7.331.950.994

Bình Phước  417.724.541  1.505.209.338  293.496.358  1.092.896.961

Bình Thuận  48.638.681  208.104.227  139.697.446  438.743.309

Cà Mau  67.372.791  261.097.330  7.779.756  23.145.257

Cần Thơ  155.907.358  513.514.532  34.957.925  145.243.486

Cao Bằng  11.884.264  52.203.724  4.068.646  14.318.082

Đà Nẵng  151.678.922  601.519.282  125.772.039  435.641.253

Đắc Nông  10.270.462  37.769.045  5.645.859  14.526.503

Đăk Lăk  174.493.708  698.668.992  38.108.508  155.556.924

Điện Biên  457.465  2.934.724  1.103.544  8.427.500

Đồng Nai  1.885.406.081  7.311.076.755  1.395.003.025  5.026.711.220

Đồng Tháp  214.330.557  831.142.544  82.065.325  369.708.026

Gia Lai  136.315.908  559.064.945  56.711.610  150.101.537

Hà Giang  14.045.379  42.228.812  993.859  4.355.851

Hà Nam  784.005.170  2.847.068.847  609.578.072  2.451.492.604

Hà Nội  1.458.963.812  5.671.981.818  3.401.367.910  12.526.538.323

Hà Tĩnh  121.828.693  748.801.868  396.660.419  1.505.013.288

Hải Dương  800.075.601  2.996.691.640  712.136.581  2.455.513.574

Hải Phòng  2.482.095.956  9.531.358.814  2.149.427.382  8.231.237.176

Hậu Giang  52.633.106  207.268.064  25.970.220  89.238.788

Hòa Bình  38.527.138  177.286.480  35.916.847  143.417.370

Hưng Yên  418.512.693  1.628.387.057  463.905.006  1.662.631.036

Khánh Hòa  180.575.229  756.520.595  124.911.969  397.559.646

Kiên Giang  89.274.453  291.025.515  9.945.026  47.054.342
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 44

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

4 4 thángTháng

Kon Tum  17.625.422  167.768.148  2.808.213  16.290.580

Lai Châu  624.377  2.648.543  961.042  8.200.597

Lâm Đồng  50.301.896  207.207.247  12.061.889  51.665.590

Lạng Sơn  136.091.381  431.393.728  75.006.329  279.151.926

Lào Cai  182.261.744  442.904.583  37.574.604  159.883.976

Long An  659.859.280  2.385.400.882  410.450.550  1.528.315.973

Nam Định  208.312.662  808.150.928  158.578.732  504.890.146

Nghệ An  185.902.499  658.593.517  212.211.173  616.881.759

Ninh Bình  221.189.597  890.165.989  210.355.786  789.276.223

Ninh Thuận  7.229.888  27.425.450  3.806.158  11.748.161

Phú Thọ  951.047.432  4.094.472.032  1.089.453.818  4.087.116.874

Phú Yên  31.939.195  104.354.973  11.237.064  43.881.111

Quảng Bình  15.849.848  65.771.909  47.014.424  96.102.903

Quảng Nam  150.108.160  569.976.320  238.288.654  819.125.879

Quảng Ngãi  251.488.440  1.043.132.640  416.502.478  1.716.778.172

Quảng Ninh  469.505.884  1.976.113.730  505.903.640  1.668.510.111

Quảng Trị  27.944.310  112.477.190  25.896.084  107.201.265

Sóc Trăng  169.930.262  554.316.838  15.012.131  63.301.967

Sơn La  2.109.531  11.058.689  1.351.064  6.572.066

Tây Ninh  655.009.384  2.589.724.810  578.654.751  2.238.936.228

Thái Bình  213.359.392  773.122.496  133.188.511  514.120.951

Thái Nguyên  1.936.364.858  10.962.142.986  1.239.616.525  6.093.602.977

Thanh Hóa  524.034.871  1.759.280.964  940.511.648  3.489.117.109

Thừa Thiên - Huế  96.216.188  394.287.217  63.273.045  252.857.347

Tiền Giang  525.768.308  1.906.051.684  298.802.065  1.066.071.082

TP Hồ Chí Minh  3.673.217.765  14.784.043.259  4.615.197.201  18.123.457.547

Trà Vinh  30.923.123  108.096.647  45.025.772  205.952.814

Tuyên Quang  16.694.920  69.259.416  11.074.514  35.418.720

Vĩnh Long  79.846.218  318.777.083  43.651.569  165.998.237

Vĩnh Phúc  1.187.444.667  4.203.747.827  1.082.814.384  4.564.606.543

Yên Bái  37.144.729  140.790.975  15.958.301  64.138.313
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